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Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Tổng hợp kiến thức chuyên đề: Diễn thế sinh thái

Diễn thế sinh thái là một trong những quy luật phát triển cơ bản của hệ sinh

thái, mô tả sự thay đổi và phát triển của các quần xã sinh vật theo thời gian.

Hiểu rõ về diễn thế sinh thái giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc về sự vận động

của thế giới tự nhiên và có những ứng dụng quan trọng trong bảo tồn và quản

lý tài nguyên.

1. Khái niệm về Diễn thế sinh thái

a. Định nghĩa

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật qua các

giai đoạn, từ dạng khởi đầu (tiên phong) qua các dạng trung gian để đến quần

xã cuối cùng tương đối ổn định (quần xã đỉnh cực). Quá trình này diễn ra song

song với sự biến đổi của môi trường vật lý.

b. Các giai đoạn của diễn thế

Một quá trình diễn thế điển hình bao gồm 3 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn tiên phong (Giai đoạn khởi đầu): Là giai đoạn các sinh vật đầu

tiên (sinh vật tiên phong) phát tán đến và chiếm cứ môi trường còn trống

trơn hoặc môi trường vừa bị hủy hoại.

2. Giai đoạn giữa (Giai đoạn hỗn hợp): Bao gồm các quần xã biến đổi tuần

tự, thay thế lẫn nhau. Giai đoạn này có sự gia tăng đa dạng sinh học, cấu
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trúc lưới thức ăn phức tạp dần lên.

3. Giai đoạn cuối (Giai đoạn đỉnh cực): Hình thành một quần xã có cấu trúc

tương đối ổn định, cân bằng với điều kiện môi trường. Đa dạng sinh học ở giai

đoạn này thường cao nhất và lưới thức ăn phức tạp nhất.

c. Ví dụ tổng quan

Từ một đầm nước mới được hình thành, ban đầu chỉ có các sinh vật phù du và

thực vật thủy sinh đơn giản. Dần dần, bùn đất lắng đọng, các loài cây cỏ ưa ẩm

xuất hiện ven bờ. Theo thời gian, đầm nước bị lấp đầy, trở thành vùng đất ngập

nước, rồi thành đồng cỏ, cuối cùng có thể phát triển thành một khu rừng cây bụi

và cây gỗ lớn. Đây là một quá trình diễn thế sinh thái kéo dài hàng trăm, hàng

nghìn năm.

2. Nguyên nhân gây ra Diễn thế sinh thái

Nguyên nhân của diễn thế là sự tác động của các yếu tố bên ngoài và sự cạnh

tranh, tác động qua lại giữa các loài trong quần xã.

a. Nguyên nhân bên ngoài (Ngoại sinh)

Là những tác động từ môi trường vật lý lên quần xã, thường mang tính đột ngột

và mạnh mẽ.

Thay đổi khí hậu: Sự biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn hán kéo dài, hoặc các

chu kỳ băng hà làm thay đổi hoàn toàn điều kiện sống, dẫn đến sự thay thế

của các loài.
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Thiên tai: Các sự kiện như núi lửa phun trào, cháy rừng, lũ lụt, bão lớn... phá

hủy quần xã hiện tại, tạo điều kiện cho một quá trình diễn thế mới bắt đầu.

Hoạt động của con người: Khai thác rừng, xây dựng đô thị, canh tác nông

nghiệp, gây ô nhiễm... là những nguyên nhân ngoại sinh quan trọng nhất

hiện nay, làm thay đổi hoặc phá vỡ các quá trình diễn thế tự nhiên.

b. Nguyên nhân bên trong (Nội sinh)

Là sự tác động qua lại giữa các sinh vật trong quần xã, chủ yếu là sự cạnh tranh

và sự thay đổi môi trường sống do chính các sinh vật tạo ra.

Sự cạnh tranh: Cạnh tranh về ánh sáng, dinh dưỡng, không gian sống giữa

các loài. Loài ưu thế hơn sẽ phát triển mạnh, lấn át và dần thay thế các loài

kém cạnh tranh hơn.

Hoạt động của nhóm loài ưu thế: Các loài ưu thế (ví dụ: cây gỗ lớn trong

rừng) có khả năng thay đổi mạnh mẽ điều kiện môi trường (như tạo bóng

râm, giữ ẩm, làm thay đổi thành phần đất), từ đó tạo điều kiện cho các loài

khác phát triển và kìm hãm sự phát triển của các loài khác.

3. Diễn thế nguyên sinh (Primary Succession)

a. Khái niệm

Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ một môi trường mà trước đó

chưa hề có một quần xã sinh vật nào tồn tại (môi trường trống trơn). Môi trường

này thường chưa có đất hoặc lớp đất rất nghèo dinh dưỡng.
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b. Quá trình diễn ra

Cấu trúc quá trình: Môi trường trống trơn → Quần xã tiên phong →

Quần xã giai đoạn giữa → Quần xã đỉnh cực.

Quá trình này diễn ra rất chậm, có thể kéo dài hàng nghìn năm vì cần thời gian

để hình thành lớp đất và cải tạo môi trường.

1. Giai đoạn hình thành đất: Từ đá trọc, địa y và rêu (sinh vật tiên phong)

bám vào. Chúng tiết ra axit để phân hủy đá, đồng thời khi chết đi, xác của

chúng tạo thành lớp mùn hữu cơ đầu tiên.

2. Giai đoạn cỏ: Khi có một lớp đất mỏng, các loài cỏ và cây thân thảo nhỏ có

thể phát triển. Rễ của chúng tiếp tục phá vỡ đá và giữ đất, làm lớp đất dày

thêm.

3. Giai đoạn cây bụi: Lớp đất dày và giàu dinh dưỡng hơn cho phép các cây

bụi nhỏ, ưa sáng phát triển. Chúng cạnh tranh và thay thế dần các loài cỏ.

4. Giai đoạn cây gỗ ưa sáng: Các cây gỗ nhỏ, phát triển nhanh, ưa sáng như

thông bắt đầu mọc lên, tạo bóng râm.

5. Giai đoạn rừng đỉnh cực: Dưới bóng râm của cây ưa sáng, các cây gỗ lớn,

chịu bóng (như sồi, dẻ) phát triển. Dần dần chúng vươn cao hơn, chiếm ưu

thế và tạo thành quần xã rừng ổn định, hay còn gọi là quần xã đỉnh cực.

c. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Diễn thế trên đảo núi lửa mới hình thành. Sau khi núi lửa phun

trào và nguội đi, hòn đảo là một bãi đá trơ trụi. Địa y là sinh vật đầu tiên xuất

hiện. Theo thời gian, rêu, dương xỉ, cỏ, cây bụi và cuối cùng là rừng cây nhiệt
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đới dần hình thành.

Ví dụ 2: Diễn thế trên một bãi cát mới bồi. Các loài cỏ có rễ sâu, chịu

hạn (như cỏ phi lao) mọc đầu tiên để cố định cát. Sau đó là các cây bụi, và

cuối cùng là rừng phi lao hoặc các loại cây gỗ khác có thể phát triển.

4. Diễn thế thứ sinh (Secondary Succession)

a. Khái niệm

Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở một môi trường đã từng có một quần

xã sinh vật tồn tại nhưng đã bị hủy hoại (do cháy rừng, khai thác, bỏ hoang...).

Môi trường này vẫn còn lại lớp đất và có thể có cả hạt giống, bào tử của các loài

từ trước.

b. Quá trình diễn ra

Cấu trúc quá trình: Môi trường đã có quần xã (bị hủy hoại) → Quần xã

phục hồi → Quần xã giai đoạn giữa → Quần xã đỉnh cực.

Quá trình này diễn ra nhanh hơn diễn thế nguyên sinh rất nhiều vì đã có sẵn

nền tảng là đất và các mầm sống tiềm tàng.

1. Giai đoạn khởi đầu: Ngay sau khi có sự xáo trộn, các loài cây cỏ dại, cây

thân thảo ưa sáng, phát triển nhanh (thường là cây một năm) mọc lên từ hạt

giống có sẵn trong đất.

2. Giai đoạn cây cỏ lâu năm và cây bụi: Các loài cỏ lâu năm và cây bụi dần

thay thế các cây một năm.
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3. Giai đoạn cây gỗ ưa sáng: Các cây gỗ mọc nhanh như thông, bạch đàn

phát triển và chiếm ưu thế.

4. Giai đoạn rừng đỉnh cực: Tương tự như diễn thế nguyên sinh, các cây gỗ

chịu bóng dần thay thế cây ưa sáng để hình thành quần xã ổn định. Quần xã

đỉnh cực ở đây có thể giống hoặc khác với quần xã ban đầu trước khi bị hủy

hoại.

c. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Diễn thế trên một nương rẫy bỏ hoang. Ban đầu, cỏ dại mọc

um tùm. Sau vài năm, các cây bụi và cây gỗ nhỏ xuất hiện. Khoảng 20-30

năm sau, khu vực này có thể trở thành một khu rừng non và sau hàng trăm

năm có thể phục hồi thành rừng già.

Ví dụ 2: Diễn thế ở một khu rừng sau cháy. Lửa thiêu rụi cây cối nhưng

lớp đất và một số hạt giống vẫn còn. Các loài cây chịu lửa hoặc có khả năng

tái sinh nhanh sẽ mọc lên trước, sau đó là các loài cây khác, dần dần phục

hồi lại hệ sinh thái rừng.

5. So sánh Diễn thế nguyên sinh và Diễn thế thứ sinh

Bảng so sánh chi tiết hai loại hình diễn thế:
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Tiêu chí Diễn thế nguyên sinh Diễn thế thứ sinh

Môi trường

khởi đầu

Môi trường trống trơn, chưa

từng có sinh vật. (Ví dụ: đá

trọc, đảo núi lửa mới)

Môi trường đã từng có quần

xã tồn tại nhưng bị hủy hoại.

(Ví dụ: rừng sau cháy, nương

rẫy bỏ hoang)

Lớp đất

Chưa hình thành hoặc rất

mỏng, nghèo dinh dưỡng. Quá

trình hình thành đất là một

phần của diễn thế.

Đã có sẵn, thường vẫn còn

tương đối màu mỡ và chứa

nhiều mầm sống (hạt, bào tử).

Sinh vật

tiên phong

Thường là địa y, rêu, vi khuẩn

lam.

Thường là cỏ dại, cây thân

thảo mọc nhanh từ hạt có

sẵn.

Thời gian
Rất dài, có thể kéo dài hàng

nghìn năm hoặc hơn.

Ngắn hơn đáng kể, có thể chỉ

mất vài trăm năm để đạt đến

trạng thái đỉnh cực.

Đa dạng

sinh học

ban đầu

Rất thấp, gần như bằng không.

Thấp nhưng vẫn còn sót lại

một số loài hoặc mầm sống từ

quần xã cũ.

6. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Diễn thế sinh thái

Nghiên cứu diễn thế sinh thái không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà còn mang lại

nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng:
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Dự báo và quy hoạch: Giúp dự báo những thay đổi của hệ sinh thái trong

tương lai, từ đó có kế hoạch quy hoạch sử dụng tài nguyên hợp lý.

Bảo tồn đa dạng sinh học: Hiểu được quy luật diễn thế để có các biện

pháp bảo vệ các hệ sinh thái đang bị đe dọa, duy trì các quần xã ở giai đoạn

mong muốn.

Phục hồi hệ sinh thái: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc phục hồi các hệ

sinh thái đã bị suy thoái (ví dụ: trồng lại rừng trên đất trống đồi trọc, cải tạo

vùng đất bị ô nhiễm).

Quản lý nông lâm nghiệp: Áp dụng kiến thức diễn thế để xây dựng các mô

hình canh tác bền vững, quản lý rừng hiệu quả, kiểm soát cỏ dại và sâu

bệnh.
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